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BÁO CÁO 

Tổng kết năm học 2014 – 2015 

B. Kết quả thực hiện các mặt công tác trong năm học 2013 – 2014:


1. Công tác triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh:
b) Công tác xây dựng chiến lược trường giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020:
Nhà trường đã xây dựng bản kế hoạch chiến lược nhằm định hướng chiến lược cho mọi hoạt động cũng như các chính sách phát triển của trường trong giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 01/8/2014 về việc phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
Nhằm đáp ứng xu thế phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của ngành giáo dục – đào tạo thành phố và của nhà trường, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Vì thế, Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 1957/QĐ-LTT ngày 22/12/2014 ban hành Chương trình hành động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Đồng thời, triển khai điều chỉnh và bổ sung một số chỉ tiêu phát triển trong bản Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
Đây là công cụ quản lý hữu hiệu của trường để từng bước chuyển từ phương thức quản lý theo chức năng, nhiệm vụ sang phương thức quản lý chiến lược; làm cơ sở hoạch định chính sách và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; bản kế hoạch chiến lược có vai trò quan trọng như một văn bản có tính pháp quy của trường.
c) Thực hiện đổi mới quản lý, phân công giữa Ban Giám hiệu và các phòng ban, khoa trong nhà trường:
· Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường, Tổ bộ môn;
· Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng và trung tâm trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công;
· Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo. Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/12/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể;
· Nhà trường đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-LTT-TC ngày 04/6/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và mối quan hệ công các giữa các đơn vị trực thuộc trường.

6. Xây dựng, phát triển đội ngũ: (phụ lục 7,8, 9) 
a) Số lượng giáo viên toàn trường, từng ngành đào tạo (cơ hữu, thỉnh giảng so với năm học trước). Tỷ lệ giáo viên/học sinh (chung toàn trường, từng ngành đào tạo);

· Số lượng giảng viên toàn trường, từng ngành đào tạo:

* Giảng viên cơ hữu (tính đến 31/5/2015): 


Tổng số: 170 giảng viên, trong đó:

+ Ngành Công nghệ thông tin: 
23 giảng viên
Nữ: 08

+ Ngành Công nghệ Cơ khí: 
23 giảng viên
Nữ: 06
+ Ngành Công nghệ Điện – Điện tử: 
34 giảng viên
Nữ: 11
+ Ngành Công nghệ Điện lạnh: 
10 giảng viên
Nữ: 00

+ Ngành Công nghệ Động lực: 
19 giảng viên
Nữ: 00

+ Ngành Công nghệ May-Thời trang: 
08 giảng viên
Nữ: 07
+ Các môn khoa Khoa học cơ bản:
37 giảng viên
Nữ: 24

+ Các môn khoa Lý luận Chính trị:
16 giảng viên
Nữ: 12

So với học kỳ I năm học 2014 – 2015  (số liệu tính đến ngày 31/12/2014):


Tổng số: 171 giảng viên, trong đó:

+ Ngành Công nghệ thông tin: 
23 giảng viên
Nữ: 08

+ Ngành Cơ khí: 
24 giảng viên
Nữ: 07

+ Ngành Điện – Điện tử: 
34 giảng viên
Nữ: 11

+ Ngành Động lực: 
29 giảng viên
Nữ: 00

+ Ngành Công nghệ May-Thời trang: 
08 giảng viên
Nữ: 07

+ Các môn khoa Khoa học cơ bản:
37 giảng viên
Nữ: 24

+ Các môn khoa Lý luận Chính trị:
16 giảng viên
Nữ: 12

* Giảng viên thỉnh giảng:

Trong học kỳ II năm học 2014 – 2015, Trường không mời giảng viên thỉnh giảng.

So với học kỳ I năm học 2014 – 2015 (số liệu tính đến 31/12/2014): 


Tổng số: 03 giảng viên, trong đó:






+ Ngành Động lực: 
01 giảng viên
Nữ: 00

+ Ngành Công nghệ May – Thời trang: 02 giảng viên
Nữ: 01

* Tỷ lệ giảng viên/học sinh – sinh viên:

Số lượng giảng viên cơ hữu tại các khoa trước quy đổi và sau quy đổi (theo quy định tại Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

	TT
	KHOA
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng số GV trước quy đổi
	Tổng số GV sau quy đổi

	1. 
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	8
	15
	23
	25.4

	2. 
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	
	8
	15
	23
	25.4

	3. 
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	01
	20
	13
	34
	40.5

	4. 
	Khoa Công nghệ Động lực
	
	13
	16
	29
	32.9

	5. 
	Khoa Công nghệ May – Thời trang
	
	2
	6
	8
	8.6

	6. 
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	18
	19
	37
	42.4

	7. 
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	9
	7
	16
	18.7

	
	Tổng số GV cơ hữu toàn trường:
	01
	78
	91
	170
	193.9


Tỷ lệ học sinh – sinh viên trên giảng viên cơ hữu theo từng ngành đào tạo trước quy đổi và sau quy đổi (theo quy định tại Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

	TT
	Ngành đào tạo
	Tổng số HSSV theo từng ngành
	Tổng số HSSV trên GV cơ hữu theo từng ngành đào tạo

	
	
	
	Trước quy đổi
	Sau quy đổi

	1. 
	Công nghệ thông tin
	666
	20.18
	16.32

	2. 
	Kỹ thuật Cơ khí
	748
	21.37
	20

	3. 
	Kỹ thuật Điện – Điện tử
	1,122
	22.9
	20.4

	4. 
	Kỹ thuật Nhiệt
	255
	18.21
	17.11

	5. 
	Kỹ thuật Ô tô
	771
	26.59
	25.28

	6. 
	Công nghệ May
	212
	21.2
	20.58

	
	Tổng số quy mô HSSV:
	3,774
	22.2
	19.27


b) Trình độ chuyên môn của giảng viên (Phụ lục 9):
Tiến sĩ:
01 GV 

Thạc sỹ: 
78 GV 

Đại học: 
91 GV
c) Trình độ nghiệp vụ sư phạm của giảng viên (Phụ lục 8):
100% giảng viên của nhà trường có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định hiện hành.
d) Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong năm học. Kết quả bồi dưỡng trong năm học: 
Số cán bộ trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học trong và ngoài nước: 104 lượt.

Kết quả bồi dưỡng:

+ Về trình độ chuyên môn: Tính đến 30/6/2014 toàn trường có 92 thạc sỹ.

+ Về trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học: Toàn trường có 15 GV tham gia bồi dưỡng lớp FCE, 67 CB-GV-NV tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ.
8. Công tác tổ chức quản lý: 
a) Việc thực hiện các phòng, ban theo điều lệ trường:
Cơ cấu tổ chức của trường phù hợp với thực tế và được cụ thể hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường, tạo điều kiện cho các đơn vị và cá nhân phát huy quyền hạn, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.
b) Sắp xếp tổ chức, bộ máy nâng cao hiệu lực quản lý, cải cách hành chính:
· Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/12/2013 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động mới của trường thay thế quy chế tổ chức và hoạt động ban hành năm 2005, xác định rõ chức năng quản lý đối với các đơn vị, các cấp quản lý trong trường theo nguyên tắc phân cấp, tự chủ và tự chịu trách nhiệm; có chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá, kiểm tra chặt chẽ;
· Cơ cấu tổ chức của trường được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng. Nhà trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức rõ ràng, giúp cho việc quản lý và điều hành công tác toàn trường được chặt chẽ và khoa học, cơ cấu tổ chức đã được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của trường.

· Hoạt động quản lý điều hành nội bộ của trường đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả. Các quy chế, quy định, quy trình quản lý được cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, có sự đoàn kết, gắn bó, liên kết chặt chẽ giữa các phòng, khoa để thực hiện tốt nhiệm vụ.

a) Đánh giá kết quả - khó khăn và kiến nghị:

* Những thuận lợi:
· Được sự quan tâm, giúp đỡ của phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học của Sở Giáo dục – Đào tạo về các hoạt động hợp tác Quốc tế.

· Nhà trường luôn chú trọng đến vấn đề nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

· Nhà trường luôn tạo điều kiện cho CB-GV có cơ hội chủ động tìm kiếm đối tác nhằm tăng cường nguồn lực thông qua liên kết đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý tích cực trau dồi ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

· Các hoạt động về hợp tác quốc tế của nhà trường được thực hiện theo các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo theo quy trình. 

· Luôn tranh thủ hỗ trợ các doanh nghiệp để có thêm cơ hội hợp tác như công ty Intel Việt Nam.

* Những hạn chế và tồn tại cần khắc phục trong thời gian sắp đến:

· Chưa có kinh phí để thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế.

· Chưa có điều kiện đầu tư nguồn lực để thực hiện liên kết đào tạo.

· Giảng viên kỹ thuật đạt trình độ tiếng Anh để giảng dạy chương trình liên kết đào tạo ít, hầu hết tập trung vào học tập đạt trình độ thạc sĩ theo chuẩn quy định.

· Nhà trường đang chuẩn bị kiểm định đánh giá ngoài nên liên kết đào tạo còn trong khuôn khổ xây dựng dự án.

C. Đánh giá chung:
1. Những mặt mạnh và kết quả tốt trong năm học 2013 – 2014: 
a) Những mặt mạnh:

Nhà Trường luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các ban ngành của thành phố.

Trong xã hội, uy tín của nhà trường đã được nâng lên qua việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. 

Tin học hóa công tác quản lý nhà trường, bước đầu ứng dụng vào công tác chuyên môn của từng cá nhân, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ – giáo viên – nhân viên ngày càng được chuẩn hóa, có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
b) Kết quả đạt được:

* Chính quyền:

· Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến xuất sắc”.

· Lao động tiên tiến:
389/398 người
· Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:
106 người
· Chiến sĩ thi đua cấp thành phố:
32 người
· Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc:
01 người
· Huân chương lao động hạng ba:
04 người
· Bằng khen của Thủ tướng:
03 người
· Bằng khen của Bộ GDĐT:
08 người

· Huy hiệu Thành phố:
10 người
* Công đoàn: 

· Công đoàn trường đạt danh hiệu: “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.
· Công đoàn viên xuất sắc:
336/397 
· Phụ nữ hai giỏi: 
161

· Gia đình nhà giáo văn hóa:
149

· Gia đình nhà giáo hiếu học:
52 

· Cán bộ công đoàn xuất sắc:
54 
· 01 cán bộ công đoàn được công đoàn Giáo dục Thành phố tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” năm 2014.

* Đảng bộ: Năm 2013, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Những mặt tồn tại:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành chỉ tạm đủ để giảng dạy, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên trong khi thành phố đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Nhà trường mới bắt đầu tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2013 – 2014 nên nội dung và chương trình đào tạo còn trong giai đoạn tiếp tục đổi mới theo hướng chuẩn hóa – hiện đại hóa phù hợp với phương thức tổ chức quản lý đào tạo; việc phát huy tính tích cực, tự nghiên cứu của sinh viên còn hạn chế.

3. Ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhà trường đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Không có.
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